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Kính gửi:  

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 13/11/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2024; căn cứ công văn số 1515/TTr-

TTPCTN ngày 15/11/2024 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch thực 

hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện 

một số nội dung như sau: 

1. Đối với trường hợp người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản lần đầu 

và hằng năm 

Căn cứ các quy định hiện hành, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định có 69 

người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản lần đầu và hằng năm như sau: 

- Kê khai tài sản lần đầu: 14 người (công chức 03, viên chức quản lý 11)1. 

- Kê khai tài sản hằng năm: 55 người (công chức 18, viên chức quản lý 37)2. 

Đề nghị các đơn vị: (1) Căn cứ chức năng nhiệm vụ và phân công nhiệm 

vụ của công chức, cán bộ quản lý trong đơn vị để xác nhận lại tính chính xác đối 

với 69 trường hợp người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản lần đầu, hằng năm Sở 

đã xác định (theo danh sách gửi kèm); (2) Đối với các trường hợp Phó Hiệu 

trưởng, Phó Giám đốc Trung tâm HN&GDTX tỉnh, đề nghị các đơn vị rà soát lại 

phân công nhiệm vụ, nếu được phân công nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực 

tại Phụ lục 3, Nghị định 130/2020/NĐ-CP thì đề nghị bổ sung thêm vào danh 

sách người có nghĩa vụ kê khai hằng năm (theo mẫu gửi kèm)3. 

2. Đối với trường hợp người có nghĩa vụ kê khai tài sản bổ sung 

 
1 Đối tượng kê khai lần đầu: 03 công chức tuyển dụng năm 2024 và 11 viên chức được bổ nhiệm chức danh lãnh 

đạo quản lý từ ngày 05/12/2023 đến nay (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Luật phòng chống tham 

nhũng năm 2018) 
2 Đối tượng kê khai hằng năm: 17 công chức theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-

CP; 37 cán bộ quản lý cấp trưởng các đơn vị SNCL theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP 
3 Một số lĩnh vực công tác: tham gia công tác tuyển sinh vào các trường công lập; thẩm định hồ sơ để trình cấp 

có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng; thẩm định, kiểm tra, quyết toán kinh phí theo quy 

định của Luật NSNN; thanh toán BHXH, BHYT; đấu thầu; … 
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- Các trường hợp phải kê khai bổ sung: là người có nghĩa vụ kê khai tài 

sản4 có biến động về tài sản, thu nhập trong năm 2024 có giá trị từ 300 triệu 

đồng trở lên (theo khoản 2 Điều 36 Luật phòng chống tham nhũng năm 2018).  

- Cách xác định tài sản, thu nhập gồm: (1) Quyền sử dụng đất, nhà ở, công 

trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; (2) 

Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá 

trị từ 50 triệu đồng trở lên; (3) Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; (4) Tổng thu 

nhập của gia đình trong năm 2024 (vợ, chồng, con chưa thành niên, tiền được 

cho, tặng, biếu, thừa kế, ...). 

Đề nghị các cá nhân tự xác định biến động về tài sản, thu nhập trong năm 

2024, nếu có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, báo cáo đơn vị gửi danh sách về 

Sở để tổng hợp (theo mẫu gửi kèm); cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm khi xác 

định về biến động tài sản, thu nhập của mình (trừ các trường hợp đơn vị đã xác 

định là người có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm tại mục 1 văn bản này). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện, gửi văn bản xác nhận danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản lần đầu, 

hằng năm, kê khai bổ sung về Sở (qua phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất 

lượng) trước ngày 26/11/2024 để tổng hợp, lập danh sách người có nghĩa vụ kê 

khai tài sản theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCBQLCL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Người có nghĩa vụ kê khai tài sản là những người đã thực hiện kê khai tài sản lần đầu năm 2020 (theo quy định 

tại Điều 34 Luật phòng chống tham nhũng năm 2018) 



3 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ 

 

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 

NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số       /SGDĐT-TCCBQLCL ngày     /11/2024 

 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Họ và tên Chức 

vụ 

Đối tượng kê khai Ghi 

chú KK lần đầu KK bổ sung KK hằng năm 

1       

2       

…       

       

 

 
 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KK lần 

đầu

KK bổ 

sung

KK hàng 

năm

I Diện KK lần đầu, hằng năm

1 Nguyễn Thị Thúy Giám đốc Sở X

2 Đinh Ngọc Sơn Phó Giám đốc Sở X

3 Châu Hoài Thu Phó Giám đốc Sở X

4 Trịnh Đình Hải Phó Giám đốc Sở X

5 Đặng Việt Phương
Trưởng phòng 

TCCBQLCL
X CBQL phụ trách lĩnh vực TCCB tại PLIII NĐ 130

6 Phạm Thái Sơn
Phó Trưởng phòng 

TCCBQLCL
X

CBQL phụ trách thi tuyển sinh vào các trường công lập 

(khoản 87, PLIII NĐ 130)

7 Trương Công Hải Long
Chuyên viên phòng 

TCCBQLCL
X Công chức mới tuyển dụng

8 Trương Thị Thúy Vân
Trưởng phòng 

GDPT
X

CBQL phụ trách lĩnh vực tuyển sinh vào các trường công lập; tham gia thẩm 

định hồ sơ thành lập trường (khoản 87, 89, 91, PLIII NĐ 130)

9 Nguyễn Thị Thu Hạnh
Phó Trưởng phòng 

GDPT
X

CBQL công tác tại lĩnh vực tuyển sinh vào các trường công lập; tham gia thẩm 

định hồ sơ thành lập trường (khoản 87, 89, 91, PLIII NĐ 130)

10 Nguyễn Văn Triều
Phó Trưởng phòng 

GDPT
X

CBQL công tác tại lĩnh vực tuyển sinh vào các trường công lập; tham gia thẩm 

định hồ sơ thành lập trường (khoản 87, 89, 91, PLIII NĐ 130)

11 Đinh Quốc Vương Chánh Thanh tra Sở X Công chức ngạch Thanh tra viên (khoản 1 Điều 10 NĐ 130)

12 Phạm Thị Quyên
Phó Chánh Thanh 

tra Sở
X Công chức ngạch Thanh tra viên chính (khoản 1 Điều 10 NĐ 130)

13 Phạm Tiến Dũng Thanh tra viên X Công chức ngạch Thanh tra viên (khoản 1 Điều 10 NĐ 130)

14 Nguyễn Thị Thu Hà
Trưởng phòng 

GDTXGDMN
X

CBQL phụ trách lĩnh vực tuyển sinh vào các trường công lập; tham gia thẩm 

định hồ sơ thành lập trường (khoản 87, 91, PLIII NĐ 130)

15 Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó Trưởng phòng 

GDTXGDMN
X

CBQL phụ trách lĩnh vực tuyển sinh vào các trường công lập; tham gia thẩm 

định hồ sơ thành lập trường (khoản 87, 91, PLIII NĐ 130)

16 Lê Thị Phương Nga
Chuyên viên phòng 

GDTXGDMN
X Công chức mới tuyển dụng

DỰ KIẾN DANH SÁCH NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ NĂM 2024

STT Họ và tên Chức vụ

Đối tượng kê khai

Lý do xác định đối tượng



KK lần 

đầu

KK bổ 

sung

KK hàng 

năm

STT Họ và tên Chức vụ

Đối tượng kê khai

Lý do xác định đối tượng

17 Vũ Thị Thúy Hà

Phó Chánh Văn 

phòng Sở, phụ trách 

phòng

X
CBQL phụ trách lĩnh vực thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết 

định các hình thức thi đua, khen thưởng (khoản 6 PLIII NĐ 130)

18 Lê Thị Phượng
Trưởng phòng 

KHTC
X

CBQL phụ trách lĩnh vực thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các 

đơn vị nhà nước; thẩm định, kiểm tra, quyết toán kinh phí theo quy định của 

Luật NSNN; thanh toán BHXH, BHYT; thẩm định hồ sơ thành lập các trường 

(khoản 4, 11, 16, 91 PLIII NĐ 130)

19 Chu Việt Phương
Phó Trưởng phòng 

KHTC
X

CBQL phụ trách lĩnh vực thẩm định, kiểm tra, quyết toán kinh phí theo quy 

định của Luật NSNN (khoản 4, 11, 16, 91 PLIII NĐ 130)

20 Hoàng Đại
Ngạch công chức 

Kế toán viên
X Ngạch công chức Kế toán viên

21 Vũ Tiến Thành
Chuyên viên phòng 

KHTC
X Công chức mới tuyển dụng

II

1 Nguyễn Trọng Bằng
Chuyên viên phòng 

TCCBQLCL

2 Hoàng Ngọc Thúy
Chuyên viên phòng 

TCCBQLCL

3 Vũ Văn Dương
Chuyên viên phòng 

TCCBQLCL

4 Lưu Thị Vân Khánh
Chuyên viên phòng 

TCCBQLCL

5 Hoàng Thị Lan Hương
Chuyên viên phòng 

GDPT

6 Trương Quốc Tám
Chuyên viên phòng 

GDPT

Diện KK bổ sung (cá nhân tự xác định, gửi lại cho phòng TCCBQLCL trước ngày 26/11 để lập danh sách)

Nguyên tắc xác định: Có biến động về tài sản, thu nhập trong năm 2024 có giá trị từ 300 triệu trở lên; tài sản, thu nhập gồm:

- Đất, nhà ở

- Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu trở lên

- Tài sản, tài khoản ở nước ngoài

- Tổng thu nhập của gia đình trong năm 2024 (vợ, chồng, con chưa thành niên, tiền được cho, tặng, biếu, thừa kế, ...)



KK lần 

đầu

KK bổ 

sung

KK hàng 

năm

STT Họ và tên Chức vụ

Đối tượng kê khai

Lý do xác định đối tượng

7 Đỗ Thị Bích Ngọc
Chuyên viên phòng 

GDPT

8 Bùi Thị Ngọc Tuyền
Chuyên viên phòng 

GDPT

9 Nguyễn Thị Huyền
Chuyên viên phòng 

GDPT

10 Hoàng Thị Lan
Chuyên viên phòng 

GDPT

11 Cao Bá Duyệt
Phó Trưởng phòng 

GDPT

12 Nguyễn Thị Huyền Trang
Chuyên viên Thanh 

tra Sở

13 Nguyễn Hà Chi
Phó Trưởng phòng 

GDTXGDMN

14 Phạm Văn Mạnh
Chuyên viên phòng 

GDTXGDMN

15 Nguyễn Thị Vân Anh
Chuyên viên phòng 

GDTXGDMN

16 Trịnh Minh Cường
Phó Chánh Văn 

phòng Sở

17 Đào Phú Nghĩa
Chuyên viên Văn 

phòng Sở

18 Bùi Thị Nga
Chuyên viên Văn 

phòng Sở

19 Nguyễn Thị Nhật Thảo
Chuyên viên Văn 

phòng Sở

20 Nguyễn Hải Hà
Chuyên viên Văn 

phòng Sở

21 Nguyễn Văn Dũng
Chuyên viên Văn 

phòng Sở

22 Nguyễn Thị Hồng Ninh
Chuyên viên phòng 

KHTC



KK lần 

đầu

KK bổ 

sung

KK hàng 

năm

STT Họ và tên Chức vụ

Đối tượng kê khai

Lý do xác định đối tượng

23 Nguyễn Cát Sáng
Chuyên viên phòng 

KHTC

24 Tô Thị Vân Anh
Chuyên viên phòng 

KHTC

25 Bùi Thị Thu Hà
Chuyên viên phòng 

KHTC



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KK lần đầu KK bổ sung
KK hàng 

năm

I

1 Hoàng Trọng Hưng Hiệu trưởng trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Tiên Yên X

2 Trần Văn Sọi Hiệu trưởng trường Phổ thông DTNT THCS&THPT tỉnh X

3 Đinh Thị Nguyệt Phó Hiệu trưởng, phụ trách trường THPT Ba Chẽ X

4 Lại Chiến Thắng Hiệu trưởng trường THPT Bạch Đằng X

5 Bùi Thị Ngọc Bách Hiệu trưởng trường THPT Bãi Cháy X

6 Đinh Quốc Tuấn Hiệu trưởng trường THPT Bình Liêu X

7 Hoàng Thị Thùy Hương Phó Hiệu trưởng trường THPT Bình Liêu X

8 Trần Mạnh Thắng Hiệu trưởng trường THPT Cẩm Phả X

9 Đỗ Thị Diệu Thúy Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hạ Long X

10 Nguyễn Hải Phòng Hiệu trưởng trường THPT Cô Tô X

11 Đỗ Đại Đoàn Hiệu trưởng trường THPT Cửa Ông X

12 Kiều Đức Cảnh Phó Hiệu trưởng trường THPT Cửa Ông X

13 Vũ Mạnh Cường Hiệu trưởng trường THPT Đầm Hà X

14 Nguyễn Thành Hiếu Phó Hiệu trưởng trường THPT Đầm Hà X

15 Trần Thế Vinh Hiệu trưởng trường THPT Đông Thành X

16 Ngô Quốc Bình Hiệu trưởng trường THPT Đông Triều X

17 Nguyễn Văn Năm Phó Hiệu trưởng trường THPT Đông Triều X

18 Nguyễn Văn Hùng Hiệu trưởng trường THCS&THPT Đường Hoa Cương X

19 Trần Văn Tân Hiệu trưởng trường THPT Hải Đảo X

20 Nguyễn Trịnh Hiếu Hiệu trưởng trường THCS&THPT Hải Đông X

21 Cao Thị Kim Thoa Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Hoa Thám X

22 Vũ Thị Thu Huyền Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Quốc Việt X

23 Phạm Thị Nhàn Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Văn Thụ X

DỰ KIẾN DANH SÁCH NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ NĂM 2024

Diện KK lần đầu, hằng năm

- Kê khai lần đầu:  viên chức được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý từ ngày 05/12/2023 đến nay theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Luật 

phòng chống tham nhũng năm 2018

- Kê khai hằng năm:  Thủ trưởng các đơn vị SNCL tham gia công tác tuyển sinh vào các trường công lập; thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền 

quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng; thẩm định, kiểm tra, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật NSNN; thanh toán BHXH, BHYT; đấu 

thầu

STT Họ và tên Chức vụ

Đối tượng kê khai

Ghi chú



KK lần đầu KK bổ sung
KK hàng 

năm

STT Họ và tên Chức vụ

Đối tượng kê khai

Ghi chú

24 Chu Thế Nam Phó Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Văn Thụ X

25 Nguyễn Thị Định Hiệu trưởng trường THPT Hoành Bồ X

26 Phạm Văn Tuân Phó Hiệu trưởng trường THPT Hoành Bồ X

27 Đặng Quốc Việt Hiệu trưởng trường THCS&THPT Hoành Mô X

28 Bùi Thị Thảo Phó Hiệu trưởng trường THCS&THPT Hoành Mô X

29 Vũ Thị Phượng Hiệu trưởng trường THPT Hòn Gai X

30 Ngô Thị Liêm Hiệu trưởng trường THPT Lê Chân X

31 Phạm Bằng Việt Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Chân X

32 Đoàn Quang Hải Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong X

33 Tạ Thị Kim Hoa Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong X

34 Trần Thị Thu Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn X

35 Đào Thị Diệp Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn X

36 Ngô Ngọc Chiêu Hiệu trưởng trường THPT Lý Thường Kiệt X

37 Vũ Trọng Quang Phó Hiệu trưởng trường THPT Lý Thường Kiệt X

38 Phạm Đức Hiển Hiệu trưởng trường THPT Minh Hà X

39 Dương Thị Bích Mai Hiệu trưởng trường THPT Mông Dương X

40 Đặng Thị Thu Minh Hiệu trưởng trường THPT Ngô Quyền X

41 Nguyên Văn Hà Hiệu trưởng trường THCS&THPT Quan Lạn X

42 Nguyễn Thị Lan Hiệu trưởng trường THPT Quảng Hà X

43 Lê Thị Kim Thu Hiệu trưởng trường THCS&THPT Quảng La X

44 Trương Thị Thanh Châm Hiệu trưởng trường THCS&THPT Tiên Yên X

45 Đoàn Thị Thanh Thủy Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú X

46 Mạnh Hồng Hải Hiệu trưởng trường THPT Uông Bí X

47 Bùi Thị Hải Yến Hiệu trưởng trường THPT Vũ Văn Hiếu X

48 Nguyễn Thị Tiến Lộc Giám đốc Trung tâm HN&GDTX  tỉnh X

II

Diện KK hằng năm hoặc bổ sung (đơn vị, cá nhân tự xác định, gửi lại cho phòng TCCBQLCL trước ngày 25/11 để lập danh sách). Nguyên tắc xác 

định:

- Diện KK hằng năm : được phân công nhiệm vụ phụ trách trong một số lĩnh vực được xác định trong Phụ lục III, Nghị định 130

- Diện KK bổ sung : Có biến động về tài sản, thu nhập trong năm 2024 có giá trị từ 300 triệu trở lên; tài sản, thu nhập gồm:

+ Đất, nhà ở

+ Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu trở lên

+ Tài sản, tài khoản ở nước ngoài

+ Tổng thu nhập của gia đình trong năm 2024 (vợ, chồng, con chưa thành niên, tiền được cho, tặng, biếu, thừa kế, ...)



KK lần đầu KK bổ sung
KK hàng 

năm

STT Họ và tên Chức vụ

Đối tượng kê khai

Ghi chú

1 Lương Thị Thêu Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Tiên Yên

2 Vi Thị Huyền Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Tiên Yên

3 Hà Văn Duẩn Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông DTNT THCS&THPT tỉnh

4 Lê Thị Quế Ly Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông DTNT THCS&THPT tỉnh

5 Ty Trung Việt Phó Hiệu trưởng trường THPT Ba Chẽ

6 Phan Tuấn Dũng Phó Hiệu trưởng trường THPT Bạch Đằng

7 Nguyễn Việt Khoa Phó Hiệu trưởng trường THPT Bạch Đằng

8 Lại Cao Kiên Phó Hiệu trưởng trường THPT Bãi Cháy

9 Nguyễn Thị Tuyết Hồng Phó Hiệu trưởng trường THPT Bãi Cháy

10 Ngô Thị Hiền Phó Hiệu trưởng trường THPT Bình Liêu

11 Mai Thị Hoà Phó Hiệu trưởng trường THPT Cẩm Phả

12 Nguyễn Phi Hùng Phó Hiệu trưởng trường THPT Cẩm Phả

13 Nguyễn Ngọc Hải Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hạ Long

14 Nguyễn Tuấn Nghĩa Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hạ Long

15 Nguyễn Thị Vân Phó Hiệu trưởng trường THPT Cô Tô

16 Bùi Thanh Đoàn Phó Hiệu trưởng trường THPT Cửa Ông

17 Hoàng Thị Bích Hường Phó Hiệu trưởng trường THPT Đầm Hà

18 Vũ Tiến Dũng Phó Hiệu trưởng trường THPT Đông Thành

19 Lê Thị Thanh Thơ Phó Hiệu trưởng trường THPT Đông Thành

20 Phạm Thị Phương Huyền Phó Hiệu trưởng trường THPT Đông Triều

21 Nguyễn Trung Đông Phó Hiệu trưởng trường THCS&THPT Đường Hoa Cương

38 Đỗ Văn Nhân Phó Hiệu trưởng trường THCS&THPT Đường Hoa Cương

22 Ngô Quốc Trí Phó Hiệu trưởng trường THPT Hải Đảo

23 Lưu Thị Thu Hòa Phó Hiệu trưởng trường THPT Hải Đảo

24 Tô Đức Thắng Phó Hiệu trưởng trường THPT Hải Đông

25 Đào Thị Quyên Phó Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Hoa Thám

26 Hoàng Quảng Ba Phó Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Hoa Thám

27 Dương Minh Khoa Phó Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Quốc Việt

28 Nguyễn Đình Quân Phó Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Quốc Việt

29 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Văn Thụ

30 Đỗ Trọng Thế Phó Hiệu trưởng trường THPT Hoành Bồ

31 Đoàn Ngọc Tuấn Hiệu trưởng trường THCS&THPT Hoành Mô

32 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Hiệu trưởng trường THPT Hòn Gai



KK lần đầu KK bổ sung
KK hàng 

năm

STT Họ và tên Chức vụ

Đối tượng kê khai

Ghi chú

33 Bùi Văn Giang Phó Hiệu trưởng trường THPT Hòn Gai

34 Nguyễn Mạnh Thắng Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Chân

35 Đặng Anh Tú Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong

36 Trương Thị Tùng Linh Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn

37 Nguyễn Ngọc Ánh Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn

39 Bùi Đức Thanh Phó Hiệu trưởng trường THPT Minh Hà

40 Nguyễn Ngọc Thức Phó Hiệu trưởng trường THPT Minh Hà

41 Từ Thị Ngoan Phó Hiệu trưởng trường THPT Mông Dương

42 Nguyễn Thái Quảng Phó Hiệu trưởng trường THPT Mông Dương

43 Mai Thùy Dương Phó Hiệu trưởng trường THPT Ngô Quyền

44 Nguyễn Thành Lâm Phó Hiệu trưởng trường THPT Ngô Quyền

45 Hoàng Mạnh Việt Phó Hiệu trưởng trường THCS&THPT Quan Lạn

46 Đặng Thị Mai Trang Phó Hiệu trưởng trường THPT Quảng Hà

47 Đinh Thị Thùy Trang Phó Hiệu trưởng trường THPT Quảng Hà

48 Nguyễn Hải Long Phó Hiệu trưởng trường THCS&THPT Quảng La

49 Vũ Trung Tuyến Phó Hiệu trưởng trường THCS&THPT Quảng La

50 Hà Tiến Dũng Phó Hiệu trưởng trường THPT Tiên Yên

51 Mai Hoàng Lâm Phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú

52 Trần Văn Cường Phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú

53 Đinh Thị Thùy Dương Phó Hiệu trưởng trường THPT Uông Bí

54 Nguyễn Thị Thủy Phó Hiệu trưởng trường THPT Vũ Văn Hiếu

55 Đồng Thị Hoa Phó Hiệu trưởng trường THPT Vũ Văn Hiếu

56 Trương Đức Cường Phó Giám đốc Trung tâm HN&GDTX  tỉnh
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